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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 85, dòng thứ 2 từ dưới lên, bắt đầu xem từ chữ kinh: 
“Kinh, tiếng Phạn là tu-đa-la. Dịch thẳng ra là sợi dây, dịch theo ý nghĩa là khế kinh. Chữ ‘khế’ có hai ý nghĩa: Một là khế lý, lý tức là lý thể thật tế. Hai là khế cơ, cơ là căn cơ, tức căn cơ của chúng sanh, đồng thời cũng chỉ cho thời cơ, thời tiết nhân duyên. Vì vậy, khế cơ là phù hợp với trình độ của chúng sanh và thời đại.” Chúng ta đọc tới chỗ này. Kinh là những lý luận và phương pháp do Thích-ca Mâu-ni Phật dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh khi ngài tại thế, thế nhưng vào thời ấy Thích-ca Mâu-ni Phật không viết thành tài liệu giảng dạy. Vào thời xưa thì đại khái là đều giống nhau, như Khổng tử ở Trung Quốc chỉ dùng lời nói để giáo huấn, không có sách giáo khoa, ngay cả đề cương cũng chẳng có. Chúng ta từ chỗ này mà xem xét, Phật giảng kinh dạy học 49 năm không một ngày nào gián đoạn, sau khi ngài viên tịch, các học trò từ trong ký ức, dùng văn tự ghi chép lại những lời thầy đã dạy, lưu truyền lại cho đời sau, đây chính là nguồn gốc của kinh điển Phật giáo. Kinh điển chính là bài giảng mà ngài đã dạy lúc đó, nay chúng tôi dùng từ bài giảng cho mọi người dễ hiểu. Phân lượng vô cùng lớn, kết tập là công việc gian truân, do tôn giả A-nan phúc giảng. Trong các đệ tử, cũng như trong số các đồng học, tôn giả A-nan là người có sức ghi nhớ tốt nhất, sở trường đặc biệt của ngài là khả năng ghi nhớ tốt, hầu như nghe qua một lần là vĩnh viễn không bao giờ quên, ngài có năng lực này, khả năng lý giải rất mạnh. Vì thế mọi người liền đề cử ngài phúc giảng, tức là nói lại một lần nữa những gì Thích-ca Mâu-ni Phật đã giảng lúc sinh thời. Có 500 vị đồng học, các đồng học đều chứng quả A-la-hán, các vị A-la-hán và Bồ-tát ngồi ở dưới nghe giảng, để chứng minh lời ngài giảng là không sai. Nếu có một vị nói: “A-nan, hình như câu này Phật chưa từng nói qua”, vậy thì câu này phải bị xóa bỏ đi, không được phép lưu truyền. Do đó, mục đích chủ yếu của sự nghiêm ngặt như vậy là nhằm giữ chữ tín với đời sau, không phải là đa số người thông qua, mà chỉ cần một người có ý kiến thì không được ghi chép lại. Vì thế, kinh điển này là được trải qua thẩm tra nghiêm ngặt; hay nói cách khác, từng câu nói đều phải do chính miệng Thích-ca Mâu-ni Phật nói ra. Đây là nguồn gốc của kinh điển. 
Chữ “kinh” này là chữ Trung Quốc, chúng ta dùng chữ này để dịch từ tiếng Ấn Độ sang, tiếng Ấn Độ gọi là tu-đa-la, tu-đa-la vốn có nghĩa là sợi dây. Tại vì sao? Bởi vì ngày trước, khi những kinh này được viết vào thời kỳ đầu, là viết trên lá cây, lá cây bối-đa-la, đương nhiên thời đó vẫn chưa có giấy, dùng lá cây bối-đa-la, loại lá cây này rất bền, có thể giữ rất nhiều năm không bị hỏng. Lá cây được cắt thành từng tấm, cắt thành từng khổ dài, hai bên đục hai lỗ, mỗi bên đục một lỗ, rồi dùng dây xâu lại, dây xâu lại như vậy thì gọi là một quyển sách, khi lật thì sẽ lật như thế này. Quý vị đến Cố Cung có thể nhìn thấy kinh lá bối, đây là diện mạo sơ khai. Nếu dịch ý nghĩa của nó, thì việc dùng chữ “kinh” của Trung Quốc để dịch là rất hay, bởi vì những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc lưu lại, chúng ta đều xưng là kinh, do đó lời dạy của Phật cũng vô cùng quý báu, dùng chữ kinh này để dịch là rất hay. Trước chữ kinh có thêm một chữ khế, khế chính là khế lý, lý là lý thể thật tế, lý là gì? Lý là chân tướng sự thật. Nói theo cách hiện nay, lý thể thật tế là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói vậy thì mọi người dễ hiểu. Do vậy, kinh nhất định giảng về chân tướng sự thật, không phải nói bừa, không phải nói tùy tiện, đây là chân tướng sự thật đầu tiên. Thứ hai là phải khế cơ, tức là phù hợp với trình độ của chúng sanh, nếu bạn giảng quá sâu thì sẽ nghe không hiểu, bạn giảng quá nông thì sẽ chẳng hứng thú, nhất định phải phù hợp, lại còn phải phù hợp với thời đại, cho nên giáo pháp này là sống động. Kinh Phật là do Phật nói, nhưng bạn xem, kinh điển qua mỗi triều đại đều có rất nhiều chú giải, những chú giải này là gì? Chú giải là khế cơ. Trong mỗi triều đại, trong mỗi một cộng đồng xã hội khác nhau, họ cần những gì, dùng phương pháp gì để giảng, đây là sống động. Lời Phật giảng là nguyên lý nguyên tắc, những tổ sư đại đức này giảng giải cho chúng ta thì sẽ diễn đạt một cách hiện đại hóa, người hiện nay đều có thể thọ dụng, đây gọi là khế cơ. Cần phải phù hợp với hai điều kiện này. Nếu nói khế cơ mà không khế lý, đây là ma nói, đây không phải Phật nói. Rất thích hợp với mọi người, mọi người rất thích nghe, rất thích nhưng không hợp lý, chẳng phải là chân tướng sự thật, đây là tà thuyết. Nếu như khế lý mà không khế cơ, đó gọi là lời vô ích, lý tuy rất hay, nhưng người ta nghe không hiểu, nghe xong không vận dụng được. Vì vậy nhất định phải phù hợp hai điều kiện này, vậy mới xưng là kinh điển. Đây là giới thiệu khái quát về hàm nghĩa của chữ kinh, trên thực tế nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác, đồng học học Phật như chúng ta không thể không biết điều này, nếu không biết thì bạn là người ngoài nghề.
“Nay vì để ngắn gọn, nên lược bớt chữ khế”, người Trung Quốc thích đơn giản, tuyệt đối không thích rườm rà, không giống người Ấn Độ, người Ấn Độ thích rườm rà, nói càng chi tiết càng tốt. Người Trung Quốc chú trọng điều gì? Điểm đến là dừng, không dài dòng, đây là người Trung Quốc. Cho nên ngôn ngữ và văn tự Trung Quốc vào thời xưa yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn của bốn chữ, gọi là giản - yếu - tường - minh, đơn giản, trọng yếu, nhưng vẫn phải tường tận, vẫn phải rõ ràng, ngôn ngữ như vậy là ngôn ngữ hay, văn chương như vậy là văn chương hay. Nhưng người Ấn Độ lại khác, người Ấn Độ quả thật không ngại phiền phức. Người Trung Quốc chúng ta khi giảng điều gì thì không có lặp lại, văn chương có sự lặp lại gọi là trùng lặp, đó không phải là văn chương hay; thế nhưng kinh Phật không như vậy, kinh Phật là lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự lặp lại này cũng có cái hay, đối với người trung hạ căn mà nói thì có lợi ích lớn. Giản yếu tường minh đó thật sự chỉ dành cho thượng thượng căn, còn trung hạ căn nếu một lần thì không nghe hiểu, muốn nghe lại cũng không được nữa. Không giống kinh Phật, bạn nghe một lần không hiểu cũng không sao, bởi phía sau còn nhắc lại nhiều lần, bạn cứ thong thả mà học, rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu, đây chính là lòng từ bi của Phật từ bi hơn Khổng lão phu tử nhiều. Khổng tử và Mạnh tử không từ bi được như Phật, yêu cầu rất cao, cho nên “nêu một góc mà không suy ra ba góc còn lại”, thì Khổng lão phu tử không dạy bạn, người này quá tối dạ. Giống như căn phòng này, bảo với bạn góc này là góc vuông chín mươi độ, bạn phải suy ra ba góc còn lại cũng giống như thế. Nếu bạn không nghĩ ra, lại dạy cho bạn từng góc từng góc, vậy thì Khổng lão phu tử không dạy bạn nữa, vì người đó quá tối dạ. Thế nhưng Thích-ca Mâu-ni Phật thì rất từ bi, ngài dạy bạn, ngài sẽ bảo bạn, dạy rằng góc này chín mươi độ, nhìn sang góc kia, góc kia cũng là chín mươi độ, ngài không ngại phiền phức, chính từ điểm này mà ta thấy được lòng từ bi của Phật. Vì vậy học Phật, nói lời thành thật thì học Phật dễ hơn học Nho, vì điều này mà khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Phật giáo là giáo dục, giáo dục Phật giáo phát triển hơn giáo dục nhà Nho. Tại sao vậy? Bởi Phật giáo phương tiện, nó tùy thuận để hòa hợp, ba căn thượng trung hạ, thượng thượng căn hay hạ hạ căn thì Phật đều dạy. Khổng lão phu tử dạy học thì phải là từ hàng trung thượng căn trở lên, những người thấp hơn hàng trung thượng căn thì Phu tử không muốn dạy, vì cho rằng bạn quá tối dạ. Đây là một nhân tố giúp cho Phật giáo ở Trung Quốc, giáo dục này khi triển khai ở Trung Quốc có thể phổ biến đến toàn dân, điều này hiển thị lòng yêu thương của ngài. 
Chữ kinh này có bốn ý nghĩa, đây là điều thông thường khi giảng kinh nhất định phải giới thiệu, bốn ý nghĩa này là “quán, nhiếp, thường, pháp”. Quán là “xuyên suốt những đạo lý đã được nói”, nói theo cách hiện nay, nó phù hợp với logic, nó thật sự là một môn học thuật cao siêu, người hiện nay nói về logic, nói về pháp biện chứng, trong Phật pháp dùng danh từ gọi là nhân minh. Vì thế trong Phật pháp có môn nhân minh học, nhân minh học hiện nay gọi là logic, pháp biện chứng. Quán này chính là nó có phương pháp logic riêng của nó, vì thế nó diễn đạt vô cùng có mạch lạc, có trật tự, người Trung Quốc gọi là có đầu có đuôi, bạn rất dễ nghe được rõ ràng, nghe được thông suốt. Ý nghĩa thứ hai là nhiếp, “nhiếp tức là nhiếp trì chúng sanh được giáo hóa”, đây là nhiếp trì, chữ trì này là trì trong từ duy trì, nhiếp trì chúng sanh được giáo hóa. Những bài văn chương của Trung Quốc, nếu dùng tiêu chuẩn của bốn chữ này để nói, chỉ làm được chữ đầu tiên là quán, cái này làm được, hầu hết văn chương đều làm được chữ này, còn ba chữ phía sau thì chưa chắc. Nhiếp này chính là nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, cũng giống như là nó có một lực hút, lực từ, sau khi bạn tiếp nhận rồi thì bạn rất yêu thích nó, muốn dừng cũng không được, điều này thật không đơn giản. Cho nên kinh Phật khiến cho bạn xem một lần, bạn vẫn muốn xem lần thứ hai, lần thứ ba, càng đọc càng yêu thích, sức mạnh nhiếp thọ của kinh có khả năng nhiếp tâm. Nhưng các điển tịch của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng có năng lực này, ví dụ như Tứ Thư Ngũ Kinh có năng lực này, hồi nhỏ bạn đọc Tứ Thư, đến khi bảy tám mươi tuổi đọc lại vẫn thấy say mê thích thú, đó là vì nó có sức mạnh này. Bạn đọc tiểu thuyết, sau khi đọc qua một, hai lần, đến lần ba thì không muốn đọc nữa. Tiểu thuyết dù có hay đi nữa, lúc nhỏ tôi rất thích đọc, những bộ tiểu thuyết hay nhất như bốn bộ này của Trung Quốc: Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, đại khái tôi đều đọc qua mười lần, thế nhưng sau khi đọc qua mười lần thì cả đời này lại không muốn đọc lại nữa. Nói cách khác, sức nhiếp thọ của chúng chỉ lớn chừng đó, sau khi đọc qua mười lần thì không muốn đọc nữa. Không giống như kinh Phật, kinh Phật thì bạn đọc một vạn lần cũng không chán, càng đọc càng yêu thích, sức mạnh nhiếp thọ này rất lớn. Chữ thứ ba là thường, “thường tức là xưa nay không đổi”, người hiện nay gọi là chân lý, cái nó nói là về chân lý, chân lý thì vĩnh viễn không thay đổi. Những điều Phật giảng 3.000 năm trước là chính xác, ngày nay 3.000 năm sau vẫn là chính xác; ở Ấn Độ dạy cho người Ấn Độ là chính xác, truyền đến Trung Quốc dạy cho người Trung Quốc vẫn chính xác. Cũng chính là nói những lý luận và phương pháp của ngài dạy vượt qua thời gian và không gian, đây gọi là thường, điểm này quả thật không dễ làm được. Điều cuối cùng là pháp, “pháp tức là gần hay xa đều tuân theo”, dù là người thời xưa hay thời nay, những phương pháp đã được truyền dạy trong đây, bạn đều cần phải tuân thủ. Hội đủ được bốn điều kiện này thì mới gọi là kinh. Văn chương do người thông thường viết ra, nếu không đầy đủ bốn điều kiện này thì không thể gọi là kinh; đầy đủ bốn điều kiện này mới có thể gọi là kinh, giống như Tứ Thư của Trung Quốc có thể gọi là kinh, quả thật Tứ Thư có quán nhiếp thường pháp, phù hợp bốn điều kiện này. Nói về Ngũ Kinh thì phần lớn có [những điều này]. Trong thời đại hiện nay, có thể dùng tinh thần của nó, chứ không thể dùng phương pháp của nó, bởi vì phương pháp phù hợp thời đại lúc đó. Điều này không giống như kinh Phật, những điều được giảng trong kinh Phật là sống động. “Bốn chữ nêu trên mới nói hết được ý nghĩa của chữ kinh”, đây là cách thông thường để giải thích chữ kinh này, đều dùng bốn chữ quán nhiếp thường pháp này.
“Lại nữa, những điều Phật nói đều được gọi chung là kinh”, những gì do Thích-ca Mâu-ni Phật giảng. “Vì thế, chữ kinh trong đề mục là tên chung.” Phàm những gì do Thích-ca Mâu-ni Phật giảng đều gọi là kinh, cho nên kinh là tên chung. Tất cả những lời giáo huấn của các bậc thánh hiền trong thế gian cũng gọi là kinh, tuy nhiên những kinh này chưa chắc có đủ ý nghĩa của bốn chữ quán nhiếp thường pháp, mặc dù đều gọi là kinh, nhưng theo định nghĩa quán nhiếp thường pháp này thì rất nhiều kinh không thể đáp ứng đầy đủ; chính điều đó cho thấy kinh Phật vượt trội hơn so với các kinh điển khác một bậc. Những điều này nhằm giới thiệu về tên chung. Tiếp theo nói về “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”, mười bốn chữ này “là tên riêng mà chỉ kinh này có”. Tuy đều do Phật nói, nhưng kinh này không giống những kinh khác, đây gọi là tên riêng. Do đó, đề mục của kinh này gồm có 15 chữ, có thông đề và biệt đề, 14 chữ phía trước là biệt đề, một chữ kinh phía sau là thông đề. 
[bookmark: _heading=h.md86wmlslzpq]“Các kinh khi đặt tên, chẳng rời nhân - pháp - dụ. Hoặc đơn hoặc ghép, có thể chia thành bảy loại: Đơn nhất có ba, đủ hai có ba, đủ ba có một, tổng cộng thành bảy loại.” Đây là nói về việc đặt đề mục của kinh Phật là có quy tắc, không phải là tùy tiện đặt tên. Cho nên người trong nghề hễ nhìn qua là biết bộ kinh này là thật hay là ngụy tạo, những kinh ngụy tạo có đề mục không phù hợp với nguyên tắc này, không phù hợp với nguyên tắc này thì không phải là kinh Phật chân chánh. Kinh Phật chân chánh nhất định phải phù hợp nguyên tắc này, chính là bảy cái tiêu chuẩn. Bảy tiêu chuẩn đó, nói tóm lại, không ngoài “nhân, pháp, thí dụ”, trong đề mục nhất định lấy điều này làm nguyên tắc. “Đơn nhân”, tức là chỉ dùng người làm đề mục, “như kinh A-di-đà, A-di-đà là nhân”, A-di-đà là biệt đề, kinh là thông đề, trong đề kinh này chỉ có nhân, không có pháp, không có thí dụ. “Đơn pháp, như kinh Đại Bát-nhã, bát-nhã là pháp”, không có nhân, không có dụ, tức là không có thí dụ. “Đơn dụ, như kinh Phạm Võng”, phạm võng là lưới của trời Đại Phạm, dùng lưới của trời Đại Phạm để thí dụ, cho nên phạm võng là thí dụ, không có nhân, cũng chẳng có pháp, đây gọi là ba cách đặt tên đơn. Tên ghép hai thứ cũng có ba cái, nó có nhân pháp, tức là trong đề mục có nhân và pháp, như kinh Văn-thù Vấn Bát-nhã, Văn-thù là nhân, bát-nhã là pháp, trong đây không có thí dụ. Lấy pháp và dụ để đặt tên, như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì diệu pháp là pháp, liên hoa là thí dụ, trong đây không có nhân. Lấy nhân và dụ để đặt tên, như kinh Bồ-tát Anh Lạc, Bồ-tát là nhân, anh lạc là thí dụ, trong đây không có pháp, đây gọi là ba cách đặt tên ghép. Nhân pháp dụ thảy đều có đủ, cả ba cái đều có, đều đầy đủ nhân pháp dụ, như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đề kinh này có đủ cả ba cái, Phật là nhân, đại phương quảng là pháp, hoa nghiêm là thí dụ, cho nên bộ kinh này cả nhân pháp dụ đều có. Đây chính là bảy nguyên tắc để đặt tên cho kinh Phật, nếu không tương ưng với những nguyên tắc này thì nhất định không phải là kinh Phật. Nếu như bảo là kinh Phật thì đó là giả, không phải là thật; bởi kinh Phật thật nhất định không trái nghịch với quy củ này.
[bookmark: _heading=h.g1zscn3419p7][bookmark: _heading=h.5wfjrovxln9h][bookmark: _heading=h.j2t7icm2set4][bookmark: _heading=h.i8t7rc12mv8g][bookmark: _heading=h.vnohiatwa3of][bookmark: _heading=h.rgltar1veesb]“Nay đề kinh này cũng đầy đủ nhân pháp dụ”, lão cư sĩ Hạ hội tập đề kinh này, nhân pháp dụ đều đầy đủ. “Chữ Phật trong đề kinh biểu thị người chứng quả cõi này”, Phật này là Thích-ca Mâu-ni Phật, tức là người đã chứng quả ở cõi này của chúng ta. Người chứng quả là người chứng được quả vị Phật, chính là Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng ta học Phật nhất định phải biết, bất cứ ở chỗ nào cũng phải nói rõ ràng với người khác, nếu có người hỏi đến Phật là gì, Phật là giáo dục, chúng ta đang tiếp nhận giáo dục của Thích-ca Mâu-ni Phật, nói như vậy thì Phật không phải là tôn giáo, hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo. Từ khi tôi tiếp xúc với Phật giáo, qua sự giới thiệu của tiên sinh Phương Đông Mỹ, tôi là học theo giáo dục của Thích-ca Mâu-ni Phật, tôi không theo tôn giáo, điểm này chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải sáng tỏ. Hiệp hội này của chúng ta là Hiệp hội Giáo dục Phật-đà, không thể mập mờ không rõ, rồi khiến cho người khác nảy sanh hiểu lầm. Phật, Bồ-tát, A-la-hán là những danh xưng học vị của giáo dục Phật-đà, cũng là danh xưng chung, Phật là học vị cao nhất, Bồ-tát là học vị thứ hai, A-la-hán là học vị thứ ba, có cùng một ý nghĩa với các học vị tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân trong nhà trường ngày nay. Thích-ca Mâu-ni Phật tu học đạt tới tầng lớp cao nhất, nên xưng ngài là Phật-đà; còn những vị được nhắc đến trong kinh như Văn-thù, Phổ Hiền, tuy chưa đạt tới cao nhất, nhưng tu cũng rất xuất sắc, nên các ngài là học vị Bồ-tát; trong ấy còn có Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đó là A-la-hán, học vị thứ ba. Đây là danh xưng của học vị, các ngài không phải là thần, cũng không phải tiên, các ngài là người, phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ, vậy chúng ta mới thật sự học được thứ chân thật trong Phật pháp, đã có lợi ích đối với chúng ta. 
[bookmark: _heading=h.r2wephsp64x1][bookmark: _heading=h.2i2l3hp44k0o][bookmark: _heading=h.bzc82xsk9exo][bookmark: _heading=h.twzyy6lb6zn4]Lợi ích phổ biến nhất chính là thân tâm khỏe mạnh, bạn có muốn hay không? Đây là điều đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ đạt được khi học Phật. Nhà Phật nói trường sanh bất lão, lời nói này là thật, không phải mê tín, đáng tiếc là công phu của chúng ta chưa tới nơi tới chốn, nếu công phu của chúng ta nâng cao hơn, nâng cao tới cảnh giới nào? Nâng cao tới A-la-hán là được rồi, A-la-hán là trường sanh bất lão. Tôi hiện tại là chạm được một chút ngoài da, chỉ chút sáng ngoài da ấy thôi mà mọi người các bạn đều thấy được, tuổi tác tuy không ngừng tăng cao, nhưng không già không yếu, đây là thật chứ không phải giả. Vào năm 1999, khi tôi đang giảng kinh tại Singapore, có một vị cư sĩ vốn là nữ tu bên Thiên Chúa giáo tại Singapore, đến gặp tôi, muốn quy y cửa Phật, bà ấy hỏi rằng bà có đủ điều kiện để quy y hay không? Tôi nói: “Không có vấn đề gì, bà đầy đủ điều kiện.” Tôi làm lễ quy y cho bà, năm ấy bà đã 101 tuổi, được gọi là người thanh niên 101 tuổi. Bà làm công tác thiện nguyện chăm sóc người già, những người già đó đều 70, 80 tuổi, còn bà thì phục vụ, chăm sóc họ mỗi ngày, chăm sóc hai mươi mấy người già, thật khó được! Hiện nay thân thể bà vẫn rất khỏe mạnh, mấy hôm trước tôi nghe nói bà ta muốn sang một viện dưỡng lão ở Tân Cương để phục vụ trong nửa năm. Năm 1999 là 101 tuổi, năm nay là năm 2010, có lẽ là 111 tuổi, à không, năm 1999 là 101 tuổi, thì năm nay phải là 112 tuổi. 112 tuổi mà bà vẫn làm công tác thiện nguyện, vẫn chăm sóc người già 60, 70 tuổi, bà không già, luôn nói mình là thanh niên. Cái đầu tiên là thân tâm bạn khỏe mạnh, bạn không có phiền não, bạn có trí tuệ, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Gia đình bạn hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, khu vực bạn sống hài hòa, vậy thì làm sao không tốt đẹp! Đây là lợi ích hiện tiền của Phật pháp. Một người tu hành như vậy sống ở khu vực này, nhà lượng tử học nói cho chúng ta biết, họ ở khu vực này, thì tỷ lệ phạm tội trong phạm vi lân cận này của họ chắc chắn rất ít, nguyên nhân là gì? Từ trường tốt. Một đạo tràng được thành lập ở nơi đây, người chân chánh học tập rất nhiều, tỷ lệ phạm tội trong khu vực này sẽ giảm xuống thấp một cách đáng kể, đây là sự thật. Cho nên chúng ta nói tới Phật pháp tăng, nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của chúng, bằng không mà nói thì người ta sẽ bảo chúng ta là mê tín, đây là sai lầm rất lớn. Do vậy, chữ Phật ở đây là chỉ cho người chứng quả cõi này, chính là ở thế giới này của chúng ta, ngài là một người tu học đã lấy được học vị cao nhất.
[bookmark: _heading=h.t6l9p1uhcwzw][bookmark: _heading=h.20wg3v2yzak][bookmark: _heading=h.ur5oaemiltni][bookmark: _heading=h.2smp46ekltha]“Vô Lượng Thọ là người chứng quả cõi kia”, Vô Lượng Thọ là thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng là A-di-đà Phật với học vị cao nhất. A-di-đà dịch là Vô Lượng Thọ, Phật là tên gọi của học vị, học vị của ngài và học vị của Thích-ca Mâu-ni Phật là tương đồng, là bình đẳng. “Cho nên trong đề kinh có đầy đủ người chứng quả hai cõi”, trong một đề kinh có cả hai vị, không phải là một vị, mà là hai vị, đều lấy được học vị cao nhất. Bảy chữ “trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác” là pháp, “hai chữ Đại thừa” là thí dụ, “thừa là”, âm cổ đọc là thắng, ngày nay chúng ta thường đọc là thừa, âm cổ đọc là thắng, nghĩa là xe, thời đó là xe ngựa. “Kinh này có thể chuyên chở vô lượng chúng sanh đều đến nơi báu”, nơi báu này, dùng ngôn ngữ hiện nay mà nói là đất báu, bộ kinh này có thể chuyên chở chúng ta đến được đất báu của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói về “xe trâu trắng lớn”. Xe trâu trắng lớn là xe ngựa, vào thời xưa thì xe ngựa là loại xe lớn nhất có thể chở được rất nhiều người. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đi học ở Nam Kinh, lúc ấy đang học trung học cơ sở, phương tiện giao thông ở Nam Kinh rất ít, xe ngựa rất nhiều, xe ngựa rất rẻ, hình như là một hai xu, rất rẻ. Một chiếc xe ngựa, tôi nhớ thường chở được 14 đứa học trò, 14 đứa nhỏ ngồi chung một chiếc xe ngựa đi học. Cho nên dùng Đại thừa làm thí dụ, Đại thừa là cỗ xe ngựa lớn. 
[bookmark: _heading=h.brnfoqo1kyjd][bookmark: _heading=h.f5x7auwhf2mm][bookmark: _heading=h.vo9ffye4swsy][bookmark: _heading=h.tv7xzns1yj4y]“Các kinh đều đầy đủ giáo hạnh lý”, trong tất cả kinh, chữ kinh này có bốn ý nghĩa, ở đây ngài đã giản lược đi một cái, lẽ ra phải là giáo hạnh lý quả, một bộ kinh nhất định phải có bốn ý nghĩa này, ở đây lược bớt đi chữ quả, quả chính là chứng quả, lấy được học vị. “Phật thuyết Đại thừa là giáo”, đây là giáo học, “trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là hạnh”, vì vậy đây là giáo kinh, đây cũng là hành kinh, bạn phải làm cho được, bạn không làm thì không được, “Vô lượng thọ là lý”, vô lượng thọ cũng là quả. Về việc giải thích đề kinh, tổ sư đại đức từ xưa đến nay không hoàn toàn giống nhau, mỗi người đều có một cách giảng giải riêng, nhưng những cách giảng đó đều hợp lý, chỉ cần như lý như pháp thì đều đúng đắn. Cho nên đối với một số giáo lý đại thừa, chúng ta nên xem nhiều một chút, những gì tổ sư đại đức ngày xưa đã giảng dạy, bạn cần dung thông nó lại, tham khảo nhiều bản chú giải khác nhau. Riêng về kinh Vô Lượng Thọ, ở Trung Quốc thời xưa có hai bản chú giải mà chúng ta có thể tham khảo. Các bản chú giải của Nhật Bản còn nhiều hơn, có hơn 20 loại, như chúng ta đã thấy ở phần trước, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã giới thiệu, bạn nên xem nhiều cách giảng của người khác về đề kinh và huyền nghĩa. Những người tu hành chân thật thâm nhập kinh tạng lâu năm, họ thường không xem cách bạn giảng giải trong phần kinh văn, họ không xem cái này, mà họ xem huyền nghĩa. Huyền nghĩa là gì? Đó là báo cáo tâm đắc tu học của bạn, trong đây có cảnh giới của chính bạn, người tu hành lâu năm thường thích xem phần này; còn người mới bắt đầu học thì lại thích xem cách giảng giải từng câu từng chữ trong kinh, tức là xem chú giải. 
[bookmark: _heading=h.8uiicv46ggvu][bookmark: _heading=h.hc48pvu8avch][bookmark: _heading=h.sht6wcbdwww1][bookmark: _heading=h.vbmshokn6l03][bookmark: _heading=h.g9a0by3hvmhv][bookmark: _heading=h.q3hxcr1g9hcw]“Vô lượng thọ biểu thị bản thể pháp thân ba đời nhất như và niết-bàn thường trụ.” Ba đời là nói về quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng chính là nói lý thể mà chư Phật ba đời đã chứng, lý thể này thông thường nói về thật tướng các pháp, chân tướng của tất cả các pháp, đó đâu phải là mê tín! Ngày nay khoa học và triết học đang nghiên cứu về cái gì? Chính là chân tướng của vạn vật trong vũ trụ. Trải qua biết bao nhiêu năm, xưa nay trong và ngoài nước các nhà triết học, nhà khoa học vẫn đang thăm dò, có thể nói có được những thành tựu rất khả quan. Thế nhưng còn có khá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp được, khi nói đến khởi nguồn của vũ trụ, hiện nay nhà khoa học cho rằng là một vụ nổ lớn, nhưng vụ nổ lớn chẳng thể giải thích thỏa đáng, cái gì đã nổ lớn? Do nguyên nhân nào mà nổ lớn? Điều này không nói rõ ràng. Nói vụ nổ lớn là chỉ nhìn vào hiện tượng, đây là thấy được qua kính viễn vọng, nhìn thấy những tinh cầu này dường như đều đang rời xa chúng ta, bay vút ra không gian bao la, đây là một hiện tượng của vụ nổ lớn, khởi phát từ điểm này. Nhưng thuyết này chẳng thể giải thích thỏa đáng, chỉ tạm thời là quan sát từ trong hiện tượng, và có được kết luận như vậy, vẫn phải tiếp tục nghiên cứu. Lượng tử lực học hiện nay lại có phát hiện mới, phát hiện gì vậy? Phát hiện sanh khởi của hiện tượng vật chất là từ trong không mà sanh ra có, tốc độ cực kỳ nhanh, sau khi sanh ra, chỉ trong khoảng sát-na thì nó liền diệt mất. Cách nói này rất gần với cách nói trong kinh Phật, cho nên Phật pháp nói về khởi nguồn của vũ trụ là a-lại-da duyên khởi, tức là khởi nguồn của a-lại-da. A-lại-da là gì vậy? A-lại-da đích thực hiện nay đã được nhà khoa học lượng tử phát hiện ra. Nhưng vẫn còn một vấn đề, a-lại-da từ đâu mà có? Điều này thì họ không có biện pháp. Kinh Phật có thể nói ra được, a-lại-da từ đâu mà đến, vì sao lại có a-lại-da? 
[bookmark: _heading=h.vn0ywhj5a83f][bookmark: _heading=h.wpz9diwqvxue][bookmark: _heading=h.yrshkmf40rln][bookmark: _heading=h.g5scygb7ccsr][bookmark: _heading=h.b4kxw8jz0xpq][bookmark: _heading=h.bwyi94ep5rwd][bookmark: _heading=h.nmpk6ujllxyy]Thế nên tiên sinh Phương Đông Mỹ năm xưa giới thiệu Phật pháp cho tôi, nói rằng Thích-ca Mâu-ni Phật là nhà triết học lớn, tôi học triết học với thầy, tôi muốn tìm nhà triết học, tôi không tìm tôn giáo, tôi không tìm đến mê tín. Thầy nói: “Thích-ca Mâu-ni Phật là nhà triết học lớn, kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người.” Những lời này của thầy đã chuyển đổi quan niệm sai lầm trước kia của tôi, tôi vốn cho rằng Phật giáo là tôn giáo, cho rằng nó là mê tín, nhờ vậy mà đã chuyển đổi quan niệm sai lầm trở lại. Tôi đã học, từ chỗ bắt đầu với thầy Phương cho đến nay là 59 năm, sang năm là tròn 60 năm, 59 năm học tập, đã chứng minh lời thầy nói là thật, không phải giả. Cho nên tôi đối với ân đức của thầy mãi mãi không quên, nếu không được thầy chỉ dẫn, làm sao tôi biết được trên thế giới có thứ tốt đẹp như vậy, ở ngay trước mặt mà lại bỏ lỡ, bạn nói đáng tiếc biết bao, biết bao nhiêu người đã để vuột qua. Giờ đây sau 59 năm nghiên cứu và học tập, chúng ta đã phát hiện ra không những nó là đỉnh cao nhất của triết học, mà nó còn là đỉnh cao nhất của khoa học. Ngày nay những vấn đề mà khoa học không thể giải quyết, triết học không thể giải quyết, ở trong kinh điển Đại thừa đều có. Những vấn đề mà nhà khoa học phát hiện ra, khi chúng ta mở kinh Phật ra thì thấy càng ngày càng gần, rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới của Phật hay không? Không thể. Vì sao không thể? Phật nói trong kinh Đại thừa rằng, ý thức chính là tâm phân biệt, năng lực của tâm ý thức rất lớn, sự tưởng tượng của chúng ta chính là thức thứ sáu - ý thức, đối với bên ngoài có thể duyên tới khắp pháp giới hư không giới, đây là trong khoa học ngày nay của chúng ta gọi là thế giới vĩ mô, toàn bộ vũ trụ thì bạn có thể phan duyên tới được, còn đối với bên trong thì bạn có thể duyên tới a-lại-da. Lượng tử lực học ngày nay thực sự duyên đến a-lại-da, nói đến ba tướng tế của a-lại-da, đương nhiên không có nói rõ ràng sáng tỏ như trong kinh Phật. Những gì mà họ phát hiện được trong vũ trụ ngày nay, chính là trong vũ trụ đều không có gì, chỉ có ba thứ. Cũng giống như trong Pháp tướng duy thức nói, nhà Pháp tướng duy thức không thừa nhận rằng trong vũ trụ có bất cứ thứ gì, họ chỉ thừa nhận là duy thức, chỉ có thức, duy nhất chỉ có thức, thức chính là ba tướng tế: tướng nghiệp, tướng chuyển, tướng cảnh giới, họ dùng các danh từ này. Hiện nay nhà lượng tử lực học nói là gì? Vật chất, năng lượng, thông tin, chính là ba tướng tế của a-lại-da. Năng lượng chính là tướng nghiệp của a-lại-da, tuy danh từ nói khác nhau, nhưng cùng là một sự việc. Thông tin chính là tướng chuyển của a-lại-da, tướng cảnh giới được nhà khoa học hiện nay gọi là vật chất. Điều này hoàn toàn tương đồng với Pháp tướng duy thức nói, không đơn giản, đây chính là huyền bí của vũ trụ. 
[bookmark: _heading=h.cqph2kxbxvul][bookmark: _heading=h.1e1hu9khk467][bookmark: _heading=h.hr84c2czvbe9][bookmark: _heading=h.gk9y6m1jfduw][bookmark: _heading=h.9rwm0vvepqrb]Phật đã nói rồi, đến khi nào mới có thể thấy được sự huyền bí này, người nào thấy được? Trong kinh Phật nói đó là Bồ-tát Bát địa, đó là công phu định lực. Cho nên nhà khoa học đã dùng thiết bị máy móc để quan sát, để khám phá; nhưng Phật pháp thì không như thế, Phật pháp dùng công phu định lực, các ngài nhập vào định rất sâu, từ trong định mà thấy được. Trong định không có giới hạn của thời gian và không gian, không có các chiều không gian, các ngài nhìn thấy trực tiếp, cho nên thấy rõ ràng hơn nhà khoa học; nhà khoa học phải nhờ vào thiết bị máy móc, họ chưa đoạn được ý niệm. Vì vậy, đức Phật nói nhất định phải đoạn trừ ý niệm, bạn không thể dùng tâm ý thức, nếu bạn dùng tâm ý thức thì không thể thấy được chân tướng, tại sao vậy? Bởi những cái mà bạn thấy là tướng hư ảo, tâm ý thức cũng là tướng hư ảo, tướng hư ảo có thể duyên theo tướng hư ảo, tướng hư ảo không duyên tới chân tướng. Cho nên mới nói rằng nhà khoa học chắc chắn không thể kiến tánh, nếu như nhà khoa học, nhà triết học có thể buông xuống phân biệt, chấp trước, khởi tâm động niệm thì họ đã thành Phật rồi, họ mới thật sự thấy được chân tướng. Cho nên chúng ta có thể nói, nhà lượng tử lực học đã đến được mép rìa của Phật pháp, nếu họ có thể thật sự tiến thêm một bước đột phá nữa, buông xuống khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước thì họ sẽ chứng đắc, không cần dùng dụng cụ khoa học, chẳng cần phiền phức như vậy nữa. Thế nên, đây là nói về lý thể thật tế, nói về ba đời nhất như. “Niết-bàn thường trụ”, niết-bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là không sanh không diệt, “bản thể pháp thân”, trong Phật pháp gọi là chân như, cũng gọi là chân tâm, cũng gọi là bổn tánh, có rất nhiều danh từ mà tới mấy chục tên gọi. Tại sao một sự việc mà Phật nói ra nhiều danh từ như vậy? Đây là sự khéo léo trong dạy học của ngài, bảo bạn đừng chấp trước tướng danh từ, nói thế nào cũng được, chỉ cần nói về cùng một sự việc, nhằm phá chấp trước, phá phân biệt! Nếu chỉ nói một danh từ thì bạn liền chấp trước, bạn liền phân biệt, khi nói hàng chục danh từ đều nói về cùng một sự việc, tướng danh từ là giả, đừng chấp trước, bạn mới hiểu được nghĩa chân thật mà Phật giảng. 
[bookmark: _heading=h.qhlcoo2aqww][bookmark: _heading=h.k7r9mc1lk4xr][bookmark: _heading=h.lz76vyx48y61][bookmark: _heading=h.rhszinwqzlbf]Thứ này đây, bản thể pháp thân “chính là Phật tánh vốn có của chúng sanh”, bản thể pháp thân chính là Phật tánh của chính mình, “bản tâm của tâm này là Phật; vậy nên phán định thuộc về lý, bởi vì đó chính là lý thể thật tế”. Nói đến sau cùng thì vũ trụ với chính mình là một, không phải hai, đây là gì? Đây chính là nói ra quan hệ luân lý trong Phật pháp, luân lý của Phật pháp giảng vô cùng sâu sắc, cứu cánh viên mãn. Tổ tiên Trung Quốc giảng về luân lý, lấy gia tộc của chúng ta hiện nay làm ví dụ, từ gia tộc mà suy rộng ra bên ngoài, “phàm là người, đều yêu thương”. Luân lý của Phật pháp giảng về quan hệ, không chỉ là tất cả mọi người cùng với chính mình là một thể, Lão tử nói “trời đất và ta cùng một gốc, vạn vật với ta là một thể”, hai câu này rất gần với những gì Phật pháp Đại thừa giảng. Luân lý của Phật pháp giảng về điều gì? Cây cối hoa cỏ với chính mình là một thể, núi sông đất đai với chính mình là một thể, hư không pháp giới với chính mình là một thể, đây chính là đem luân lý giảng viên mãn, giảng đến cứu cánh. Khi đã hiểu rõ ràng về quan hệ, vậy cái đức đầu tiên trong tự tánh, đức đầu tiên là gì? Là yêu thương. Phật không gọi là yêu thương, vì sợ người ta sẽ sanh ra hiểu lầm, vì trong yêu thương có tình, yêu thương đó có vấn đề, sẽ không phải là thật, sẽ biến đổi; Phật pháp gọi là từ bi, từ bi chính là yêu thương, trong từ bi có trí tuệ nhưng không có tình. Khi giác ngộ gọi là trí tuệ, khi mê rồi thì trí tuệ bèn biến thành tình, gọi là tình thức. Cho nên trí tuệ và tình thức là một sự việc, là hai mặt của một thể, khi ngộ thì là trí tuệ, lúc mê gọi là tình chấp. Phật dạy chúng ta phải giác ngộ, chứ không dạy chúng ta mê hoặc. Chúng sanh trong mười pháp giới đều mê mà không giác, đến khi nào mới chân chánh giác ngộ? Trong kinh Hoa Nghiêm nói từ Sơ trụ của Viên giáo trở lên là giác ngộ, trong tâm họ hoàn toàn là trí tuệ, không còn tình chấp. Trong mười pháp giới, pháp giới Phật có chín phần giác ngộ, vẫn còn một phần tình chấp chưa đoạn. Đến Bồ-tát Sơ trụ của Viên giáo, địa vị này tình không còn nữa, mười phần trí tuệ viên mãn hiện tiền, như thế mới có tác dụng, mới không thoái chuyển, mới không bị đọa lạc. Cho nên, mục tiêu cuối cùng của giáo học Phật pháp là dạy chúng ta trở về tự tánh, trí tuệ viên mãn trong tự tánh chính là lý thể thật tế.
[bookmark: _heading=h.1vn55n2ehh6q][bookmark: _heading=h.pwi9vfj5z6m][bookmark: _heading=h.co85c5av5kf0][bookmark: _heading=h.uxohl4ujjrwt][bookmark: _heading=h.1mnorm287n0p]“Phật thuyết Đại thừa là giáo, tức là nương vào lý thể của vô lượng thọ này, chỉ thẳng Đại thừa làm thí dụ, nhằm tuyên thuyết bộ Đại kinh vốn sẵn có của chúng sanh, phán định đó là giáo, nghĩa lý hết sức rõ ràng.” Ý nghĩa này rất rõ ràng, rất sáng tỏ, đây là lời của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong đây ngài đã nói một câu rất hay, Đại kinh vốn sẵn có của chúng sanh. Ngày nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học kinh Vô Lượng Thọ của ai? Không phải của A-di-đà Phật, chẳng phải của Thích-ca Mâu-ni Phật, mà là của chính mình. Tại sao vậy? Trong tâm của chính chúng ta, trong chân tâm, trong tâm thanh tịnh vốn dĩ đầy đủ “Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác”. Người Trung Quốc chúng ta cũng nói về bổn tánh, trong Tam Tự Kinh, câu đầu tiên nói “người ban đầu, tánh vốn thiện”, Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, chỉ là một chữ thiện trong Tam Tự Kinh, bổn tánh vốn thiện. Thiện nghĩa là gì? Chính là 14 chữ trong đề kinh. Là của chính mình, không phải từ bên ngoài, học cái này để làm gì? Học để chúng ta trở về với vốn thiện, vậy bạn liền thành Phật. Hiện nay chúng ta là như thế nào? Hiện nay chúng ta là “tánh gần nhau, tập xa nhau”, tánh của chúng ta đều là giống nhau, đều là thanh tịnh bình đẳng giác, đều là Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, đều như vậy. Thế nhưng hiện tại đã mê, đã lệch, đã tà, bị lệch sang phía tập tánh, tập tánh là gì? Tự tư tự lợi, đúng sai ta người, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn, làm những thứ này, đã lệch rồi. Tiếp nhận giáo dục Phật-đà là vì điều gì? Chúng ta từ những tà lệch đó mà quay đầu, trở về với Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, trở về vốn thiện của chúng ta, từ tập tánh trở về với vốn thiện của chúng ta là đúng, đây gọi là giáo dục Phật-đà. Giáo dục Phật-đà là gì? Bạn vốn dĩ là Phật, bạn hiện tại đã mê, đã lệch nên gọi là chúng sanh, chúng sanh không có việc gì làm, cứ đi làm việc luân hồi trong lục đạo, làm khổ sở đến thế rồi mà vẫn đang oán trời trách người, không biết đó là tự làm tự chịu. Thật sự hiểu rõ ràng, thật sự làm sáng tỏ, hóa ra đây quả thật là giáo dục tốt nhất trong thế gian và xuất thế gian. 
[bookmark: _heading=h.7eph06qqgg35][bookmark: _heading=h.z66acz1g85dw]Thầy Phương những năm cuối đời dạy học ở Đài Loan, từ lúc tôi biết thầy cho đến khi thầy qua đời, trong suốt hơn 20 năm, các khóa trình thầy mở ở trường toàn bộ đều là kinh Phật, thế nhưng thầy không giảng từng bộ kinh một, mà thầy giảng đại ý. Thầy dạy học cũng giống như Thích-ca, cũng giống như Khổng tử, ngài dạy học không có giáo án, cũng không có sách giáo khoa. Cũng may là vào thời đó, thầy còn cởi mở hơn thầy Lý một chút, thầy Lý giảng kinh là không cho phép người ta ghi âm, ghi hình lại càng không được phép, nếu bạn mang máy ghi âm đến thì thầy sẽ không giảng. Thế nhưng thầy Phương của chúng tôi lại cho phép học trò ghi âm, điều này cũng rất tốt. Bạn thấy Toàn Tập của thầy, đó là do học trò ghi chép lại, từ đâu mà có? Được ghi chép lại từ trong băng ghi âm. Sách do chính thầy viết không nhiều, chỉ có mấy loại, hiện thời Toàn Tập có phân lượng lớn như vậy, là ghi chép ra từ băng ghi âm. Thầy không thích dùng sách, cũng không thích dùng giáo án, nói chuyện với bạn một cách thoải mái. Tôi học với thầy một thời gian, thầy là đặc biệt giảng riêng cho một mình tôi, cho nên tôi là học trò rất đặc biệt, các đồng học đều rất ngưỡng mộ. Ở Hồng Kông, ông Đường Quân Nghị là học trò của thầy, một trong những học trò thời kỳ đầu, đều là người rất có thành tựu. Cho nên phương pháp mà người xưa dùng, hiện nay vẫn là có người dùng, thế nhưng học trò phải có trình độ nhất định, nếu không đủ trình độ nhất định thì nghe không hiểu những điều thầy nói, một khi thật sự nghe hiểu rồi thì sẽ thấy vô cùng thú vị. 
[bookmark: _heading=h.81tpsgk5o9q4][bookmark: _heading=h.oa6um5ikdlet]Thế nên phải hiểu rằng, hết thảy kinh Phật, không chỉ riêng bộ kinh này, toàn bộ đều là tự tánh, là một phần của tánh đức, một phần chính là toàn phần, như kinh Hoa Nghiêm nói “một tức là nhiều, nhiều tức là một”. Sự việc này vừa hay lại được lượng tử lực học phát hiện ra, lượng tử lực học phát hiện bất cứ một tế bào nào, thậm chí một phân tử còn nhỏ hơn tế bào, bên trong phân tử đều có thông tin viên mãn của vũ trụ, họ đã phát hiện ra điều này. Trong Phật pháp thì điều này được nói rất nhiều, Phật pháp nói đến vi trần, trong mỗi một hạt vi trần đều có toàn thể của cả vũ trụ, trong vi trần có thế giới, thế giới không thu nhỏ, vi trần không phình to, trong đó có thế giới viên mãn. Thế giới này, trong kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta, chúng ta đã đọc qua, ai có thể đi vào thế giới vi trần? Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Phổ Hiền có thể vào trong thế giới vi trần để tham học, để giáo hóa chúng sanh. Mỗi hạt vi trần đều là như vậy, chẳng có ngoại lệ, một chính là nhiều, nhiều chính là một, một và nhiều không hai. Trong tự tánh không có lớn nhỏ, không có xa gần, không có xa gần chính là không có không gian, không có trước sau chính là không có thời gian, không có đối lập, đây là sự hiển lộ viên mãn của tánh đức.
[bookmark: _heading=h.kmlrcpibaqxf][bookmark: _heading=h.fymauh1j6fen][bookmark: _heading=h.hsiruhov6xww][bookmark: _heading=h.ok6uxmzcws1r][bookmark: _heading=h.585nt7n8jdor]Tiếp theo nói với chúng ta rằng: “Lại từ giáo khởi hạnh, cho nên trong phần văn sau, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chính là diệu hạnh mà đức Phật đã giáo hóa vậy.” Trang nghiêm, ngày nay chúng ta nói là tốt đẹp, thanh tịnh bình đẳng giác chính là cái mà chúng ta tu học. Tôi cũng có một cách giảng của tôi, cách giảng của tôi không giống với cách giảng của cụ Hoàng, tôi cảm thấy cách nói đó của tôi giúp mọi người dễ hiểu hơn. Tôi đem điều này phối hợp với ba giai đoạn tu học là A-la-hán, Bồ-tát và Phật, buông xuống chấp trước, đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian không còn chấp trước nữa thì tâm thanh tịnh hiện tiền, đây chính là A-la-hán, là tâm thanh tịnh đầu tiên mà bạn khôi phục được; tiến thêm bước nữa là buông xuống phân biệt, không còn có ý niệm phân biệt, thì tâm bạn đắc định rồi, đã không còn phân biệt, tâm bình đẳng hiện tiền là Bồ-tát. A-la-hán vẫn còn phân biệt, Bồ-tát không còn phân biệt nữa, đến sau cùng khởi tâm động niệm đều không có, đó chính là giác của Phật-đà. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là ba cấp bậc, ba giai đoạn của tu học, bậc thượng thượng căn thì buông xả tức khắc, đoạn trừ ngay khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, giống như Lục tổ Huệ Năng của Thiền tông là người như vậy, ngài có thể lập tức buông xuống thì thành Phật, phàm phu liền thành Phật. Cho nên về mặt lý luận mà nói, phàm phu thành Phật phải cần bao nhiêu thời gian? Một niệm. Trong một niệm phàm phu có thể thành Phật, vậy bạn thử nghĩ xem, một niệm của chúng ta có thể tiêu diệt được tội nghiệp của chính mình hay không? Bạn chẳng phải hiểu rõ rồi sao? Tội nghiệp đã tạo trong vô lượng kiếp chỉ cần một niệm giác thì không còn nữa, đều diệt hết, thì thành Phật rồi. 
[bookmark: _heading=h.mteldvfoiv1n][bookmark: _heading=h.re5d3marweyg][bookmark: _heading=h.6iqu6anhcfvz][bookmark: _heading=h.fbbnhjrzptr7][bookmark: _heading=h.7zjsul60m4hc][bookmark: _heading=h.68g7oqxa8pbt]Phật có một ví dụ trong kinh, “phòng tối ngàn năm”, căn phòng ấy tối tăm suốt một ngàn năm, không có đèn, ánh sáng không chiếu tới. Phòng tối ngàn năm ví dụ cho điều gì? Ví dụ cho thời gian bạn tạo tác tội nghiệp rất dài, tội rất nặng, thắp lên một ngọn đèn liền soi sáng, bóng tối chẳng còn nữa. Cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này, buông xuống khởi tâm động niệm thì thành Phật, trong kinh Đại thừa thì khởi tâm động niệm được gọi là căn bản vô minh. Hết thảy các hiện tượng hư vọng, y chánh trang nghiêm của mười pháp giới là tướng hư ảo, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, cái này mọi người đều biết đọc, nhưng bạn có cảm nhận được hay không? Chúng ta chia nó thành từng giai đoạn, đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian không chấp trước, thì lục đạo không còn nữa. Từ đó có thể biết, cái nghiêm trọng nhất tạo thành lục đạo là chấp trước, không còn chấp trước nữa thì lục đạo sẽ không còn, vẫn còn tứ thánh pháp giới, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật, đó là gì vậy? Phân biệt, bạn có phân biệt thì sẽ có. Phân biệt không còn, không còn phân biệt thì tứ thánh pháp giới cũng không còn, mười pháp giới cũng không còn nữa, phần còn lại gọi là nhất chân pháp giới. Khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm không còn nữa thì bạn sẽ vượt khỏi mười pháp giới. Nay chúng ta đã hiểu, cõi thật báo của chư Phật Như Lai sở dĩ có thể tồn tại, là vì tập khí vô thỉ vô minh chưa đoạn sạch, nên các ngài hiện tướng này; nếu như khi tập khí đoạn sạch thì tướng này không còn nữa. Cho nên “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, Phật không có nói trừ cõi Thật báo của chư Phật Như Lai ra, ngài không nói câu này. Không nói câu này; nói theo cách khác, cõi Thật báo cũng là vậy, cũng không phải thật. Tập khí vô thỉ vô minh được đoạn sạch thì đó là hình dáng gì? Vẫn còn có, trong Tịnh độ nói là cõi Thường tịch quang hiện tiền. Thường tịch quang chính là tự tánh của chúng ta, Thường tịch quang chính là bổn tế, Thường tịch quang chính là bổn tâm đang được nói chỗ này, Thường tịch quang chính là lý thể thật tế được nói chỗ này, đã quay về Thường tịch quang, Thường tịch quang là tự tánh. 
[bookmark: _heading=h.syd0x3nbv4bw][bookmark: _heading=h.2km7m0xztp9j][bookmark: _heading=h.mac0k1y0gaem]Đại sư Huệ Năng khi minh tâm kiến tánh đã thấy gì vậy? Thấy được Thường tịch quang, Thường tịch quang có hình dáng ra sao, ngài đã nói ra được, còn nhà khoa học không nói ra được. Thứ nhất là thanh tịnh, “nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh”, một chút ô nhiễm cũng không có, xưa nay chưa từng bị ô nhiễm, trong lục đạo không ô nhiễm, trong địa ngục A-tỳ cũng không ô nhiễm, chân tánh của bạn xưa nay chưa hề bị ô nhiễm. Thứ hai là “vốn không sanh diệt”, không sanh không diệt, là vĩnh hằng. Thứ ba là “vốn tự đầy đủ”, trong Thường tịch quang thứ gì cũng không có, nó không phải vật chất cũng không phải tinh thần, nó cũng không phải hiện tượng tự nhiên, thế nhưng những thứ này đều ẩn tàng ở bên trong, chỉ là nó chưa hiển lộ ra. Vốn tự đầy đủ, giống như chiếc tivi của chúng ta, chúng ta ngắt nguồn điện thì không có thứ gì hết, nhưng bạn không thể nói nó không có, khi bạn bật điện lên thì nó liền hiện ra. Đây chính là ẩn hiển mà nhà Phật nói, trong Thường tịch quang thì ẩn, nó cái gì cũng không có. Nếu như gặp được duyên thì “có thể sanh vạn pháp”, có thể sanh vạn pháp là hiển, sanh ra mười pháp giới, sanh ra cõi thật báo của chư Phật là hiển. Khi hiển thì bạn không thể nói nó có, khi không hiển thì bạn không thể nói nó không có. Tự tánh vốn định, cho nên định quá quan trọng, đại sư Huệ Năng nói “nào ngờ tự tánh, vốn không dao động”, cũng nghĩa là chân tâm thì bất động, cái gì dao động thì là vọng tâm, không phải chân tâm. Chúng ta nói khởi tâm động niệm, nghĩ đông nghĩ tây là vọng tâm, không phải chân tâm, đó là thức thứ sáu của a-lại-da, điều này cần phải hiểu rõ ràng. Khoa học đạt đến mức độ cao nhất, thật giống như lời Phật đã nói, có thể phát hiện ra a-lại-da, nhưng họ không thể kiến tánh, tại vì sao? Kiến tánh cần phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhà khoa học chưa buông xuống được những thứ này, cho nên họ không thể kiến tánh. Khoa học đạt đến cảnh giới này rồi thì không thể tiến cao hơn được nữa, họ vẫn nghiên cứu, thăm dò bản thể của vũ trụ, nhưng không tìm được, khẳng định là không tìm được; nếu buông xuống thì tìm được ngay, đây chính là phải có công phu định lực. Cho nên, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tức là diệu hạnh mà Phật đã giáo hóa. 
[bookmark: _heading=h.6qwa68klt0in][bookmark: _heading=h.p9ma1z5tx69g][bookmark: _heading=h.n7ih231jxwa9]“Một câu A-di-đà, dùng để trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm, đó chính là y giáo tu hành vậy.” Đây là trở về với Tịnh độ tông, trở về với phương pháp tu hành được giảng cho chúng ta trong bộ kinh này, chính là một câu A-di-đà, “phát tâm bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm”. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, tai nạn rất nhiều, chúng ta buông xuống vạn duyên, buông xuống tất cả, thật sự buông xuống giống như Thích-ca Mâu-ni Phật, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì cái gì cũng không có, tâm bạn rất vui vẻ, rất tự tại! Đó mới là điều mà tiên sinh Phương Đông Mỹ nói về “hưởng thụ cao nhất của đời người”. Tự mình đã có nắm chắc phần quyết định sanh về Tịnh độ, ở lại thế gian này thêm một ngày thì nỗ lực thêm một ngày, để làm gì? Nâng cao phẩm vị. Làm sao để nâng cao phẩm vị? Tuyệt đối không lưu luyến thế gian này thì phẩm vị của bạn mới có thể nâng cao. Đối với thế gian này còn một chút tơ hào vướng mắc thì đó chính là sợi dây thừng trói chặt lấy bạn, khiến bạn không đi được, như vậy thì bạn sai rồi, phải buông xuống hết thảy. Thế nên chúng ta sanh ra trong thời đại này, đối với một người tu hành chân thật muốn chứng quả, muốn thành Phật mà nói, thì đây là hoàn cảnh tốt. Tai nạn nhiều là hoàn cảnh tốt, nó ép bạn không thể không dụng công, ép bạn không thể không buông xuống, đây gọi là nghịch tăng thượng duyên. Nếu như là thái bình thịnh thế, mọi việc đều vừa lòng hợp ý, bạn sẽ không muốn đi, bạn vẫn còn muốn ở lại thế giới này sống thêm vài năm nữa. Nếu thấy tai nạn hiện nay dồn dập như vậy, trong tâm liền mong mỏi mình được đi cho mau, đi ngay hôm nay là tốt nhất. Chính cái tâm này thành tựu cho bạn dũng mãnh tinh tấn, khiến cho bạn ở trong hoàn cảnh này có tâm cảnh giác rất cao, một chút cũng không mê lầm. Cho nên chúng tôi thường nói trong các buổi giảng rằng, thế gian này mọi người là người tốt, mọi việc là việc tốt, người đến gây phiền phức, người đến chướng ngại, đều là người tốt, đều là việc tốt. Vì sao vậy? Giúp chúng ta không còn chút lưu luyến nào với thế giới này, điều này đối với người tu hành là việc tốt lớn, bạn đời này quyết định thành tựu, hơn nữa thành tựu rất nhanh.
[bookmark: _heading=h.fniz6jkt855o][bookmark: _heading=h.76b9mi4yw74f][bookmark: _heading=h.dzrr8zgagmuw][bookmark: _heading=h.8qnz811f8uew]Tiếp theo nói, “không nhờ phương tiện, tâm tự khai ngộ”, không nhờ phương tiện, nghĩa là không cần mượn thêm bất kỳ phương pháp nào khác để hỗ trợ, chỉ đơn thuần một câu A-di-đà Phật này là đủ rồi, tâm tự khai ngộ, chính là bạn khai ngộ, đây chính là minh tâm kiến tánh. “Hiển lộ trọn vẹn bình đẳng giác vốn có, đây là dùng hạnh để hiển lý vậy”, chúng ta thật niệm, thật làm, thì trong sự niệm Phật này bạn sẽ có định, định thì sanh tuệ, khi thật sự buông xuống được thì tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, lẽ nào lại không khai ngộ cho được! Một khi vừa khai ngộ thì tất cả nghiệp chướng đều tiêu sạch. Chúng ta thử nghĩ xem, vào thời nhà Đường, đại sư Huệ Năng thật sự đã khai ngộ trong thất phương trượng của Ngũ tổ, nghiệp chướng đã tiêu sạch, tại sao còn phải trốn trong nhóm thợ săn suốt 15 năm, thì pháp duyên mới chín muồi? Tại sao vậy? Nghiệp chướng của chính bạn đã tiêu trừ, nhưng phước báo của chúng sanh chưa hiện tiền, chúng sanh còn nghiệp chướng thì không có cách nào, bạn không thể tiêu trừ thay họ được. Nhất định nghiệp chướng của chúng sanh cũng tiêu mất thì bạn mới có thể giúp đỡ được, đây gọi là gì? Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh có nghiệp, chúng sanh đáng thương, vẫn không thể tiếp nhận, bạn phải từ từ đợi họ, đại sư Huệ Năng đã có thể đợi 15 năm. Sau đó các Bồ-tát này đều giúp đỡ ngài, Ấn Tông chính là Bồ-tát, thế thì còn gì bằng, không hề có một chút tâm đố kỵ nào, đây là Bồ-tát, không phải người phàm. Có tâm đố kỵ, chèn ép ngài, luôn muốn khống chế ngài, lợi dụng ngài, chiếm hữu ngài, để mưu cầu danh văn lợi dưỡng cho riêng mình. Ấn Tông không phải vậy, Ấn Tông phát hiện ngài thật sự là người đắc pháp từ Hoàng Mai, pháp sư được truyền y bát, khi đó Lục tổ là cư sĩ chưa xuống tóc, Ấn Tông thế độ cho ngài. Cho nên, Ấn Tông là thầy thế độ của Lục tổ, sau khi xuống tóc xong, Ấn Tông bái Lục tổ làm sư phụ, bái ngài làm thầy. Bởi thế, Huệ Năng là thầy truyền pháp của Ấn Tông, Ấn Tông là thầy thế độ của Huệ Năng, điều này thật tuyệt vời. Ấn Tông năm ấy ở Lĩnh Nam, ở Quảng Đông danh tiếng rất cao, pháp duyên rất thịnh, vừa bái Lục tổ làm thầy thì đã nâng ngài lên, lập tức đề cử ngài ra. Ấn Tông làm hộ pháp của ngài, mời ngài đến giảng kinh dạy học, vậy ai mà không phục? Ai mà không nghe? Ấn Tông dẫn đầu đến nghe, dẫn đầu đến học. Đây là điều Phật pháp nói: “Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ.” 
[bookmark: _heading=h.hvhr14jousor][bookmark: _heading=h.a8ofwltg6etf][bookmark: _heading=h.6fhmrqc85nog][bookmark: _heading=h.p9cefgpm79t1]“Lại nữa, được vãng sanh thì ngộ Vô sanh nhẫn, từ thể khởi dụng, lại dùng diệu pháp bình đẳng này phổ độ bình đẳng hết thảy chúng sanh vãng sanh Tịnh độ, cùng chứng Đại giác, đây chính là từ các hạnh hiển lý vậy.” Vãng sanh rồi mới chân thật chứng đắc vô sanh, địa vị Vô sanh pháp nhẫn là rất cao, trong kinh Đại thừa nói rằng Bồ-tát Đăng địa mới chứng đắc, thật sự chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn là từ Thất địa trở lên. Thế nào gọi là Vô sanh pháp nhẫn? Kỳ thực chúng ta hiện nay cũng biết, chúng ta hiện nay không phải là chứng ngộ, mà là giải ngộ, không phải chứng ngộ thì không hữu dụng, không phải là cảnh giới của chúng ta. Chúng ta quả thực biết, tại sao vậy? Bạn đã đọc đoạn đối thoại giữa Bồ-tát Di-lặc và Thích-ca Mâu-ni Phật, liền biết được tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nhẫn là bạn thừa nhận, bạn đồng ý, bạn công nhận, tất cả pháp thật sự không sanh. Vậy pháp là gì? Bồ-tát Di-lặc đã giảng cho chúng ta, “một khảy ngón tay có 320 ngàn tỉ niệm, mỗi niệm thành hình”, hình là hiện tượng vật chất, “hình đều có thức”, thức là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất từ đâu mà có? Là một loại tướng hư ảo do ý niệm tích lũy liên tục mà thành. Cách nói này là nhà khoa học lượng tử nói, bởi vì họ cũng phát hiện ra, họ phát hiện vật chất và tinh thần là đột nhiên phát sinh, trong không sanh có, thời gian rất ngắn, vừa sinh ra thì lập tức diệt mất, liền không còn nữa, đây chính là hiện tượng của vô sanh. Nhà khoa học là dùng thiết bị máy móc mà chứng được, vẫn chưa làm cho rõ ràng; thế nhưng người tu hành là công phu định lực, công phu định lực là gì? Tâm thanh tịnh của họ hiện tiền. Nhà khoa học giống như chúng ta, chưa rời khỏi phân biệt chấp trước, họ chỉ quan sát thông qua thiết bị, cho rằng vật chất là sự việc như vậy. 
[bookmark: _heading=h.ae6a0t5itzeh][bookmark: _heading=h.cpr87xkzqj6o][bookmark: _heading=h.rptm2sjpomgn]Cho nên những nhà khoa học này nói rằng, trong vũ trụ, căn cứ vào việc họ nghiên cứu nguyên tử, nghiên cứu những hạt cơ bản này, đã đi đến kết luận cuối cùng, trong vũ trụ không có thứ gì là vật chất, hiện tượng vật chất và tinh thần đều là hiện tượng do ý niệm tích lũy liên tục. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm, tôi thường xuyên nhắc nhở các đồng học rằng, hiện tượng này là tướng tiếp nối tương tự, chứ không phải là tiếp nối thật sự, thực tế là do mỗi niệm sanh ra, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là độc lập, niệm sau không giống niệm trước, mỗi niệm đều khác nhau, nó là tương tự, chứ không hoàn toàn giống nhau, nên không thể nói là tiếp nối, mà phải nói là tiếp nối tương tự. Cho nên tôi thấy cách nói của nhà khoa học rất hay, họ nói đó là tích lũy, ý niệm tích lũy thành một tướng hư ảo liên tục, cách nói này nói được rất hay, giảng được rất rõ ràng. Đối với Vô sanh nhẫn này, khi bạn thật sự thừa nhận nó, biết rõ những thứ này không phải là thật, bao gồm cả thân thể chúng ta, vậy bạn liền buông xuống tâm này, buông tâm thì tự tại ngay, một khi buông tâm thì toàn bộ tế bào trong thân bạn đều khôi phục bình thường. Nếu bạn không buông tâm, hôm nay nghĩ cái này, ngày mai trong lòng nghĩ đến gan, hôm sau nghĩ đến phổi, sau nữa lại nghĩ đến tim, bên trong luôn ở trạng thái căng thẳng, căng thẳng thì thế nào? Rất dễ phát sinh trạng thái bệnh lý, các tế bào này liền sinh ra biến đổi. Bạn hết thảy đều hiểu rõ thì bình thường ngay, vừa sanh ra liền lập tức diệt mất, bạn căn bản không còn nghĩ đến nó nữa, chân tướng sự thật đã hiểu rõ, mặc kệ nó đi! Toàn bộ khôi phục lại bình thường, tế bào vốn có bệnh trạng đều phục hồi trở lại bình thường. Cho nên lợi ích tối thiểu của học Phật là gì? Bạn không sanh bệnh! Lại nói cho bạn biết, bạn không chết, sanh tử là giả, điều này là thật, không phải giả, tuyệt đối không phải mê tín. 
[bookmark: _heading=h.1cjncxorvbd3][bookmark: _heading=h.gij57x9w9x08][bookmark: _heading=h.2j69fg5eus47][bookmark: _heading=h.1sigzmu0k3lw][bookmark: _heading=h.94pcbtlhk28f]Thế nên sanh tử, Phật pháp nói về liễu sanh tử, liễu là gì? Là hiểu rõ, thật sự hiểu rõ ràng, hiểu tường tận sanh tử là sự việc gì, cho nên bạn đối với nó một chút sợ hãi cũng không có. Sanh tử là sự việc gì? Thay một bộ quần áo mà thôi. Thân thể vật chất này sử dụng một thời gian thì không còn tốt nữa, không còn tốt thì đổi một cái khác; cũng giống như quần áo mặc dơ rồi, đã bị rách, hoặc mặc không thích nữa, vậy thay bộ khác, đó là việc hết sức bình thường. Tinh thần không diệt, bạn không chỉ là thay đổi, bạn xem cái thân thể này bỏ đi rồi, nhưng còn linh tánh. Chúng ta nói là linh hồn, linh hồn thì đang mê, sau khi giác ngộ thì không gọi là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Học Phật không phải vì điều gì khác, mà là nâng cao linh tánh của chính mình, thân thể là thứ phụ thuộc, linh tánh gá vào cái thân này, cái thân này một chút bệnh tật cũng không có. Bởi vì linh hồn có mê, mê rồi thì nó có vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn linh tánh không mê, cho nên liền hình thành nên “thân kim cang bất hoại” như trong kinh Phật nói, chuyển mê thành ngộ thì liền là thân kim cang bất hoại. Từ thể khởi dụng, đây là gì? Đây là ứng hóa ở thế gian, từ thể khởi dụng. Lại dùng phương pháp này, phương pháp thanh tịnh bình đẳng giác phổ độ bình đẳng hết thảy chúng sanh, phương pháp này vi diệu tột cùng, thanh tịnh bình đẳng giác chính ngay trong một câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật này hoàn toàn là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó có thể dùng thanh tịnh bình đẳng giác để dịch. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? Thanh tịnh bình đẳng giác, dùng phương pháp này để độ hết thảy chúng sanh, giúp họ vãng sanh thế giới Cực Lạc cùng chứng Vô thượng bồ-đề, Đại giác là Vô thượng bồ-đề, chính là trở về tự tánh. Đây là từ các hạnh hiển lý, các hạnh là vô số hành môn, bao gồm đời sống hằng ngày, làm việc, xử sự đối người tiếp vật của chúng ta, toàn bộ là A-di-đà Phật, toàn bộ là thanh tịnh bình đẳng giác. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thật sự hiểu rõ, thật sự biết dùng, phương pháp biết dùng đơn giản nhất chính là trong đời sống, công việc, xử sự đối người tiếp vật, trong tâm có A-di-đà Phật, trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra thì cái gì cũng không có, chính là ý nghĩa của câu nói này. Trong tâm không cần nghĩ thanh tịnh bình đẳng giác, chỉ cần nghĩ A-di-đà Phật, đơn giản bốn chữ này, cứ như vậy liền nhập vào cảnh giới này. Đã áp dụng được thanh tịnh bình đẳng giác vào trong đời sống, áp dụng được vào trong công việc, áp dụng được vào trong xử sự đối người tiếp vật, đây là từ trong các hạnh hiển lý, đây là tự tánh. 
[bookmark: _heading=h.mt668d2nsp9y][bookmark: _heading=h.6w0nzc92j9c2][bookmark: _heading=h.5c5esjgyjj6r][bookmark: _heading=h.pcm05ff8fm86][bookmark: _heading=h.s74033fx3c70][bookmark: _heading=h.aka299rjunm4]“Nếu đem đề kinh phối hợp với ba đại”, ba đại là thể tướng dụng, vậy trong đề kinh có ý nghĩa này hay không? “Vô Lượng Thọ là thể đại, trang nghiêm thanh tịnh là tướng đại, bình đẳng giác là dụng đại”, thật vậy, ý nghĩa của ba đại có đầy đủ, rất rõ ràng. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới, “căn cứ theo bản Hán dịch, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác chính là nghĩa của A-di-đà Phật”. Trong năm bản dịch gốc, đề kinh của bản Hán dịch là kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đề kinh này là dịch theo nghĩa, còn nguyên văn tiếng Phạn thì chính là A-di-đà. “Lại có thể dùng đề kinh này phối hợp với ba giác. Vô Lượng Thọ Phật là bổn giác của ta. Phát tâm bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm để trang nghiêm tự tâm gọi là thỉ giác. Thỉ giác hợp với bổn giác, thẳng tiến đến cứu cánh giác, chính là thanh tịnh bình đẳng giác nêu trong đề kinh.” Đây là phối hợp với ba loại giác, thỉ giác, bổn giác và cứu cánh giác, trong đây bổn giác là lý thể, thỉ giác là bắt đầu tu hành. Chúng ta suốt ngày mê mà không giác, quý vị phải hiểu được, niệm Phật chính là giác mà không mê. Nhưng bạn phải thật sự hiểu, nếu bạn không hiểu, bạn không nghe kinh, bạn không học giáo, vậy thì bạn niệm câu A-di-đà Phật này vẫn là mê hoặc điên đảo, là mê tín, A-di-đà Phật là gì? Không biết. Người ta hỏi A-di-đà Phật là gì? Bức tượng Phật thờ trong nhà tôi chính là A-di-đà Phật, họ chỉ vào pho tượng ấy, căn bản không biết A-di-đà Phật là gì. A-di-đà Phật chính là tự tánh, là bản tánh của chính mình, là thanh tịnh bình đẳng giác vốn đầy đủ trong tự tánh của mình. Hiểu rõ rồi, khi họ niệm liền tương ưng, cũng giống như phương pháp của của Mật tông gọi là tam mật tương ưng, tay kết thủ ấn, thủ ấn chính là ngày nay chúng ta gọi là ngôn ngữ ký hiệu, miệng trì chú, trong tâm quán tưởng, thảy đều tương ưng thì mới được. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật cũng là như vậy, khi niệm A-di-đà Phật chắp tay niệm cũng được, biểu thị cung kính. Tay lần tràng hạt mà niệm cũng được, cầm tràng hạt trên tay mà không lần cũng được, tại sao vậy? Nhắc nhở bản thân, tràng hạt dù không lần cũng nhắc nhở chính mình, điều này tương đương với thủ ấn, tương đương với kết ấn. Một câu A-di-đà Phật không rời miệng, giống như trì chú, tâm trong sạch sẽ mảy trần không nhiễm, hoặc miệng niệm Phật, trong tâm có Phật, tức là một A-di-đà Phật, biết được A-di-đà Phật chính là tự tánh của mình, biết được A-di-đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác của mình, biết được A-di-đà Phật chính là đại viên mãn của mình, đây chẳng phải là giống hệt nhau sao? Là một sự việc. So với Mật giáo còn đơn giản hơn, thuận tiện hơn, trong Mật giáo thì quy củ rất nhiều, còn pháp môn này thì không, hoàn toàn cho phép bạn thả lỏng. Cho nên bạn phải biết niệm, thật sự một pháp môn chính là hết thảy pháp môn, một câu A-di-đà Phật này, Đại thừa, Tiểu thừa, Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn, Giáo hạ toàn bộ đều đã bao gồm, bạn nói xem pháp môn này thù thắng biết bao, pháp môn này vi diệu biết bao! 
[bookmark: _heading=h.jmk0hecwjj3f][bookmark: _heading=h.q3ut9oighy8v][bookmark: _heading=h.sthf32mt8rzr][bookmark: _heading=h.y9d74e87cam3]Tiếp theo: “Lại có thể hiểu như sau: Bình đẳng giác là bổn giác của ta. Khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm là thỉ giác. Thỉ bổn không rời nhau, thẳng tiến trên đường giác ngộ, đốn nhập Tịch quang, chứng vô lượng thọ. Như vậy thì bình đẳng giác là tâm nhân của ta, vô lượng thọ là quả giác của ta. Diệu nghĩa như vậy xoay vần vô tận, đều ở trong một đề kinh.” Đều ở trong đề kinh này, trong đề kinh hàm chứa vô lượng nghĩa, đây là thật chứ không phải giả. “Vì thế trong Viên Trung Sao, sớ nói: Nghe tên của đề kinh được vô lượng công đức. Phần sao nói: Như kinh Kim Quang Minh và các kinh điển Đại thừa khác, phần nhiều đều nói như vậy.” Điều này chúng ta thấy rất nhiều trong các chú sớ của đại đức xưa về kinh điển Đại thừa, không những đề kinh đầy đủ vô lượng nghĩa viên mãn, chúng tôi trong các buổi giảng cũng từng báo cáo với quý vị, một câu A-di-đà Phật cũng đầy đủ vô lượng nghĩa, một câu A-di-đà Phật này, trong đây dung nhiếp đầy đủ tiêu đề của 12 bộ kinh, tức là 12 bản dịch của kinh này, mỗi một đề mục đều ở trong Phật hiệu. Cho nên khi bạn niệm câu Phật hiệu này, tức là đã niệm được tiêu đề của cả 12 bộ kinh, niệm tiêu đề tức là toàn bộ kinh đã niệm được, toàn bộ kinh niệm được thì cũng tương đương niệm được toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, hết thảy kinh điển mà Thích-ca Mâu-ni Phật đã giảng trong 49 năm, không thiếu một bộ nào cả. Phần giải thích của Hoàng Niệm lão đối với đề kinh, chúng ta học đến chỗ này. 
[bookmark: _heading=h.ms5ubmjaoy3r][bookmark: _heading=h.yp8rzlifz5ln][bookmark: _heading=h.4cif5pkni5cu]Tiếp theo, tôi đem cách giảng về đề kinh của bộ kinh này mà trước đây tôi đã giảng, trình bày một cách đơn giản cho quý vị nghe. Hiện nay chúng ta giảng bộ kinh này là lần thứ 11, trước đây tôi đã giảng qua 10 lần, nhưng trong 10 lần đó chúng ta không giảng chú giải của Hoàng Niệm lão, chỉ là giảng kinh mà không giảng chú giải, hoặc tham khảo chú giải và chọn ra một vài phần, còn lần này chúng ta sẽ học tập không sót một chữ nào trong chú giải. “Phật thuyết Đại thừa”, Phật là Thích-ca Mâu-ni Phật nói, ý nghĩa này rất rõ ràng, Phật là Thích-ca Mâu-ni Phật, là Bổn sư, thuyết là vui sướng trong lòng. Phật xuất hiện ở thế gian này mục đích để làm gì? Là để rộng độ chúng sanh, để giúp chúng sanh mau chóng thành Phật. Vậy phương pháp nào có thể giúp chúng sanh ngay đời này liền được thành Phật? Chính là pháp môn này, chính là bộ kinh này, Phật thấy cơ duyên của chúng sanh đã chín muồi. Thế nào gọi là cơ duyên? Họ có thể tin, họ nghe hiểu, họ có thể lý giải, sau khi họ nghe hiểu rồi thì họ chịu làm, chịu phát nguyện vãng sanh, vậy là cơ duyên đã chín muồi. Phật liền giảng bộ kinh này cho mọi người, viên mãn nguyện của bạn, bạn trong đời này chắc chắn sẽ được như nguyện, sanh về thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành chứng quả, thành Phật độ sanh giống như ngài, đây là ý nghĩa của hai chữ Phật thuyết. 
[bookmark: _heading=h.wejm9vjtl0wa][bookmark: _heading=h.utatj09xon0a][bookmark: _heading=h.z1rg47bpsvb2][bookmark: _heading=h.fqa0i0oxd79i]Đại thừa là trí tuệ, bởi vì Thế Tôn trong phẩm Xuất Hiện của kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”, tôi đem đề kinh này dung thông với điều này, phối hợp với nhau, Đại thừa chính là trí tuệ vốn có trong tự tánh, vô lượng thọ chính là đức vốn có trong tự tánh, trang nghiêm chính là tướng hảo vốn có trong tự tánh. Trí tuệ đức tướng là quả. Quả đương nhiên phải có nhân, nhân là gì? Nhân là thanh tịnh bình đẳng giác, tu ba nhân này thì bạn liền chứng được quả là Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, tức là Phật quả. Vậy người học Phật rốt cuộc tu cái gì? Chính là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì để tu? Có 84.000 pháp môn, 84.000 ấy là phương pháp, con đường. Còn tu cái gì? Chính là tu thanh tịnh bình đẳng giác, trong bộ kinh này đã trực tiếp chỉ ra cho chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là tam học tam tuệ, tam học là giới định tuệ, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác chính là tuệ, tam học giới định tuệ. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng chính là tam tạng, tam tạng mười hai bộ kinh, trong tam tạng thì thanh tịnh là luật tạng, bình đẳng là kinh tạng, giác là luận tạng, bạn xem tam học tam tạng. Đây lại là tam bảo, thanh tịnh là tăng bảo, sáu căn thanh tịnh mảy trần không nhiễm, đó gọi là tăng bảo, là người trì giới. Hiện nay vấn đề đã phát sinh, tại gia học Phật thì không làm được Thập Thiện Nghiệp Đạo, xuất gia học Phật thì không làm được Sa-di Luật Nghi, vấn đề liền xuất hiện, cho nên bất luận tại gia hay xuất gia học Phật đều không thể thành tựu. Trong mấy chục năm qua chúng tôi đã thấy quá nhiều, đã nghĩ biết bao nhiêu năm mới hiểu ra vì sao lại có hiện tượng này, vì sao người xưa không như vậy, người xưa dù tại gia hay xuất gia đều có thể tu hành chứng quả, còn người thời nay thì vì sao lại không làm được? 
[bookmark: _heading=h.ohgdd08lwhzb][bookmark: _heading=h.oayqwxw565yh][bookmark: _heading=h.r5ujk7pyjhik][bookmark: _heading=h.j4cfniww95i][bookmark: _heading=h.ul62fdf01hqm]Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã tìm ra được gốc rễ của vấn đề này, người Trung Quốc chúng ta từ sau khi Mãn Thanh mất nước cho đến nay, suốt 100 năm qua, chúng ta đã lơ là giáo dục cắm rễ. Thuở trước thực sự là như vậy, vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, sau khi Mãn Thanh mất nước được 20 năm thì ảnh hưởng vẫn còn. Thời đó người dân phổ thông trong xã hội đều coi trọng giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, hết sức coi trọng. Chúng tôi khi còn nhỏ được thừa hưởng một chút rìa, cái giáo dục cắm rễ này quan trọng. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc nói “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, dạy con từ lúc nào? Còn thơ ấu, vừa sanh ra là trẻ thơ. Còn dạy vợ, khi bạn cưới vợ về nhà thì phải dạy ngay, nếu không sớm dạy, bằng không mà nói cô ấy hình thành thói quen rồi thì sẽ không nghe lời bạn nữa. Trẻ nhỏ từ lúc vừa sanh ra thì phải dạy chúng, vừa chào đời, mắt chúng mở ra biết nhìn, tai chúng biết nghe, chúng tuy chưa biết nói nhưng đã đang học tập rồi, chúng học cái gì? Học theo người lớn. Đầu tiên là cha mẹ mỗi ngày đều ở bên cạnh chúng, mọi khởi tâm động niệm, lời nói cử chỉ của cha mẹ, chúng đều có ấn tượng, từ lúc mới sinh cho đến khi ba tuổi, 1.000 ngày này gọi là giáo dục cắm rễ. 1.000 ngày này dạy tốt, như người xưa nói “ba tuổi thấy tám mươi”, ba tuổi tức 1.000 ngày nếu được dạy tốt thì đến tám mươi tuổi sẽ không thay đổi, vì đã có nền tảng này! Xã hội Trung Quốc sau những năm đầu Dân Quốc đã không còn ổn định, quân phiệt cát cứ, tiếp đó là chiến tranh với Nhật Bản, sau khi 8 năm kháng chiến kết thúc, Trung Quốc chúng ta đã bại trận, không phải là chiến thắng mà là chiến bại. Bại ở chỗ nào? Văn hóa truyền thống Trung Quốc của chúng ta đã đánh mất, gia giáo không còn nữa. Chẳng những gia giáo không còn, mà nhà cũng không còn, phải biết rằng nhà thời xưa của Trung Quốc là đại gia đình, năm đời cùng chung sống, cho nên gia đình có gia học, có gia đạo, gia quy, gia nghiệp. Giờ đây toàn bộ đều không còn nữa, sau khi kháng chiến thắng lợi thì hoàn toàn không còn nữa, đây là chúng ta bị đánh bại, bề ngoài là thắng lợi, nhưng thực chất là bị đánh bại. 
[bookmark: _heading=h.q59lpxxrap1n][bookmark: _heading=h.cukiic4kmu1y][bookmark: _heading=h.wxgoupkanl8j][bookmark: _heading=h.tvw5xoiftana][bookmark: _heading=h.tyryaia21k9]Nếu thực sự là đánh thắng thì xã hội của chúng ta ngày nay lẽ ra là trị an lâu dài, lẽ ra phải thịnh thế giống như thời Hán Đường, quốc gia hùng mạnh. Tại sao ngày nay chúng ta vẫn còn khổ như vậy, xã hội động loạn thì chính là bại rồi, chúng ta bề ngoài là thắng lợi, về mặt tinh thần thì xong rồi, nguyên nhân này chúng ta không thể không biết. Cho nên tôi liền nghĩ về việc học Phật, chúng ta phải tìm lại giáo dục cắm rễ này, dùng cái gì để cắm rễ? Dùng ba cái rễ của Nho Thích Đạo, điều này mọi người đã lơ là. Rễ của Nho là Đệ Tử Quy, rễ của Đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rễ của Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nếu ba cái rễ này được dạy tốt ngay từ nhỏ thì Sa-di Luật Nghi rất dễ, ai nấy cũng có thể làm được Thập Thiện Nghiệp Đạo. Điều này mới khiến chúng ta nghĩ đến tại sao người xưa học Phật lại dễ thành tựu như vậy, thời nay thì không được, thời nay ai đang dạy giáo dục cắm rễ? Tivi đang dạy, mạng Internet đang dạy học sinh. Dạy cái gì? Dạy bạo lực, sắc tình, giết trộm dâm dối. Rễ học Phật của bạn là cắm ở bạo lực, sắc tình, giết trộm dâm dối, bạn làm sao học Phật tốt được đây? Xã hội làm sao có được an định? Làm sao có thể không có tai nạn cho được? Mọi vấn đề đều đã phơi bày ra hết rồi, chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Cho nên suốt bao nhiêu năm qua, tôi cực lực đề xướng việc phải học ba cái rễ, bổ túc cấp tốc. Học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ Đệ Tử Quy, nếu không làm được Đệ Tử Quy thì bạn có học 100 năm, học 300 năm đi chăng nữa cũng vô dụng, bạn không có rễ. Làm được Cảm Ứng Thiên thì Thập Thiện Nghiệp Đạo sẽ không thành vấn đề; nếu bạn không cắm rễ từ nơi này thì thật sự dù có tu 300 năm, chẳng qua cũng chỉ là học giả mà thôi. Cùng lắm thì giống như những gì tôi thấy ở nước Anh, những nhà Hán học đó, hay những vị giáo sư nổi tiếng đó, đều giống như họ vậy, thọ dụng chân thật của Phật pháp thì bạn không đạt được, lợi ích trước mắt bạn cũng không đạt được, lợi ích trước mắt thì tôi đã nói, đó là khỏe mạnh sống lâu, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng, đây là những gì bạn phải có được ngay hiện tại. Nếu bạn vẫn còn nhiều phiền não, trí tuệ không có, vậy làm sao được? Sai rồi! Sai ở chỗ đã lơ là cái căn bản. Giáo dục cắm rễ này quá quan trọng, may mắn là trong vài năm gần đây xã hội trong nước đã dần coi trọng Đệ Tử Quy, dần chú trọng Cảm Ứng Thiên, việc này tốt! Quốc gia và dân tộc này vẫn là có tiền đồ. 
[bookmark: _heading=h.saza3mmmyf3d][bookmark: _heading=h.d06ewcpbnm4g][bookmark: _heading=h.rou70jnr0po9]Phật quan trọng, như chúng ta đã nói ở phần trước, Phật là phước báo đệ nhất thế gian và xuất thế gian, bạn không học Phật thì sẽ không tu phước, không tu phước thì sẽ không có phước báo, mà không có phước báo thì khổ. Sự đại phú đại quý ở thế gian này tu được từ đâu? Là trong đời quá khứ tu trong cửa Phật, trong cửa Phật có thể tu được nhân của đại phú đại quý, rồi cảm được quả báo của phú quý. Ngày nay hưởng phú quý mà không chịu tu nữa, vậy thì phước báo này rất nhanh hưởng hết, sau khi hưởng hết thì khổ nạn sẽ hiện tiền, đây là lẽ đương nhiên, không thể không biết. Cho nên, sau khi đã cắm vững ba cái rễ, bạn lại nỗ lực học Phật, phước tuệ song tu, tiền đồ của bạn sẽ tốt đẹp vô lượng, tại sao lại không làm? Cho nên, nhà Phật tu hành chính là thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh chính là Chánh giác, bình đẳng chính là Chánh đẳng chánh giác, giác ở sau cùng chính là Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong giáo pháp Đại thừa, chúng ta thường đọc thấy trong kinh điển, “A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề” chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy làm thế nào để tu thanh tịnh? Đó là không chấp trước, kiến tư phiền não đã đoạn thì thanh tịnh; không phân biệt, trần sa phiền não đã đoạn thì bình đẳng; không khởi tâm, không động niệm, thì Vô thượng chánh đẳng chánh giác liền hiện tiền. Quả báo Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm liền đạt được rồi. Ý nghĩa của trang nghiêm này vô cùng rộng, Thường tịch quang, cõi Thật báo trang nghiêm, y chánh trang nghiêm của mười pháp giới thảy đều hàm nhiếp ở trong đây, đây là nói sơ lược về đề kinh này. Cách nói này của tôi đơn giản, dễ hiểu, dễ thể hội, mới biết được nội dung giáo hóa trong bộ kinh này vô cùng phong phú, thực sự có thể giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Đối với bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội nảy sinh vấn đề, trong đây đều có thể tìm thấy, ngay cả trong chính trị cũng không ngoại lệ, hễ có vấn đề thì nơi đây đều có thể giúp bạn giải quyết, vậy thì tại sao bạn lại không học? Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. 




